
QUẬN
/HUYỆN

DIỆN
XÉT

ĐIỂM
TRUNG BÌNH

KẾT QUẢ
XÉT TUYỂN

  An Dương
1 CM:8.10

Toán: 8.20
Văn: 7.50

THPT An Dương

  An Dương
1 CM:6.00

Toán: 4.90
Văn: 5.50

THPT An Dương

  An Dương
1 CM:6.90

Toán: 5.60
Văn: 6.90

THPT An Dương

  An Dương
1 CM:7.30

Toán: 6.30
Văn: 5.80

THPT An Dương

  An Dương
1 CM:6.70

Toán: 6.90
Văn: 6.10

THPT An Dương

  An Lão
1 CM:6.70

Toán: 6.50
Văn: 6.70

THPT An Lão

 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:6.20

Toán: 4.80
Văn: 5.80

THPT Bạch Đằng

 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:5.80

Toán: 5.80
Văn: 5.20

THPT Bạch Đằng

 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:6.20

Toán: 5.30
Văn: 4.90

THPT Bạch Đằng

8
Họ tên: Vũ Nhân Mạnh
Ngày sinh: 23/01/2006
Giới tính: Nam

THCS Trần Nhật Duật
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9A1

1.THPT Bạch Đằng

7
Họ tên: Nguyễn Hoàng Trung
Ngày sinh: 20/02/2006
Giới tính: Nam

THCS Minh Tân
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9B

1.THPT Bạch Đằng

9
Họ tên: Đinh Thị Khánh Linh
Ngày sinh: 31/12/2008
Giới tính: Nữ

THCS Lưu Kiếm
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9A3

1.THPT Bạch Đằng

4
Họ tên: Đỗ Đình Hiệp
Ngày sinh: 15/02/2008
Giới tính: Nam

THCS Đồng Thái
Quận/Huyện: An Dương
Lớp: 9A3

1.THPT An Dương

3
Họ tên: Lê Minh Phương
Ngày sinh: 07/02/2008
Giới tính: Nữ

THCS An Đồng
Quận/Huyện: An Dương
Lớp: 9C

1.THPT An Dương

6
Họ tên: Phan Văn Huy
Ngày sinh: 01/11/2008
Giới tính: Nam

THCS Bát Trang
Quận/Huyện: An Lão
Lớp: 9A

1.THPT An Lão
2.THPT Quốc Tuấn

5
Họ tên: Đào Duy Lợi
Ngày sinh: 31/08/2007
Giới tính: Nam

THCS Đồng Thái
Quận/Huyện: An Dương
Lớp: 9A2

1.THPT An Dương

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số .............../QĐ-SGDĐT ngày ....../5/2023)

TT
HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH, GIỚI TÍNH
HỌC SINH TRƯỜNG THCS
QUẬN/HUYỆN, TÊN LỚP

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
TRƯỜNG THPT

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

2
Họ tên: Chu Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh: 29/07/2008
Giới tính: Nữ

THCS Quốc Tuấn
Quận/Huyện: An Dương
Lớp: 9B

1.THPT An Dương

1
Họ tên: Đỗ Thị Quỳnh Hương
Ngày sinh: 29/04/2008
Giới tính: Nữ

THCS Đặng Cương
Quận/Huyện: An Dương
Lớp: 9A

1.THPT An Dương



QUẬN
/HUYỆN

DIỆN
XÉT

ĐIỂM
TRUNG BÌNH

KẾT QUẢ
XÉT TUYỂN

TT
HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH, GIỚI TÍNH
HỌC SINH TRƯỜNG THCS
QUẬN/HUYỆN, TÊN LỚP

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
TRƯỜNG THPT

 V  ĩnh Bảo
1 CM:0.00

Toán: 0.00
Văn: 0.00

THPT Cộng Hiền

 V  ĩnh Bảo
1 CM:0.00

Toán: 0.00
Văn: 0.00

THPT Cộng Hiền

 V  ĩnh Bảo
1 CM:0.00

Toán: 0.00
Văn: 0.00

THPT Cộng Hiền

 V  ĩnh Bảo
1 CM:0.00

Toán: 0.00
Văn: 0.00

THPT Cộng Hiền

 H  ải An
1 CM:0.00

Toán: 0.00
Văn: 0.00

THPT Hải An

 Hồng B  àng
2 CM:8.10

Toán: 7.50
Văn: 8.20

THPT Hồng Bàng

 Ngô Quy  ền
2 CM:8.90

Toán: 8.30
Văn: 8.20

THPT Hồng Bàng

  Tiên Lãng
1 CM:6.60

Toán: 6.20
Văn: 5.30

THPT Hùng Thắng

 Ki  ến An
1 CM:7.70

Toán: 6.30
Văn: 7.80

THPT Lê Chân

 Ngô Quy  ền
1 CM:8.10

Toán: 7.90
Văn: 8.80

THPT Lê Hồng Phong

 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:6.80

Toán: 6.90
Văn: 6.30

THPT Lê Ích Mộc
20

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Giang
Ngày sinh: 14/11/2008
Giới tính: Nữ

THCS Phan Chu Trinh
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9A1

1.THPT Lê Ích Mộc

19
Họ tên: Bùi Đại Dương
Ngày sinh: 25/09/2008
Giới tính: Nam

THCS Lạc Viên
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9D5

1.THPT Lê Hồng Phong

16
Họ tên: Vũ Hồng Khánh Linh
Ngày sinh: 20/09/2008
Giới tính: Nữ

THCS An Đà
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9D6

1.THPT Hồng Bàng
2.THPT Ngô Quyền
3.THPT Thái Phiên

15
Họ tên: Vũ Yến Nhi
Ngày sinh: 02/05/2008
Giới tính: Nữ

THCS Hùng Vương
Quận/Huyện: Hồng Bàng
Lớp: 9A4

1.THPT Hồng Bàng
2.THPT Trần Nguyên Hãn
3.THPT Ngô Quyền
4.THPT Lê Quý Đôn

18
Họ tên: Mai Phương Thúy
Ngày sinh: 09/11/2008
Giới tính: Nữ

THCS Trần Phú
Quận/Huyện: Kiến An
Lớp: 9A7

1.THPT Lê Chân

17
Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Linh
Ngày sinh: 09/08/2008
Giới tính: Nữ

THCS Bắc Hưng
Quận/Huyện: Tiên Lãng
Lớp: 9B

1.THPT Hùng Thắng

12
Họ tên: Ngô Đức Anh
Ngày sinh: 27/12/2007
Giới tính: Nam

THCS Tiền Phong - Vĩnh 
Phong
Quận/Huyện: Vĩnh Bảo
Lớp: 9C

1.THPT Cộng Hiền

11
Họ tên: Đoàn Quang Đạt
Ngày sinh: 08/02/2008
Giới tính: Nam

THCS Tiền Phong - Vĩnh 
Phong
Quận/Huyện: Vĩnh Bảo
Lớp: 9B

1.THPT Cộng Hiền

14
Họ tên: Lê Quang Chính
Ngày sinh: 17/05/2008
Giới tính: Nam

THCS Đằng Hải
Quận/Huyện: Hải An
Lớp: 9A5

1.THPT Hải An

13
Họ tên: Nguyễn Đức Vinh
Ngày sinh: 04/02/2005
Giới tính: Nam

TH-THCS Hưng Nhân
Quận/Huyện: Vĩnh Bảo
Lớp: 9A

1.THPT Cộng Hiền

10
Họ tên: Lê Thị Quỳnh Anh
Ngày sinh: 10/10/2008
Giới tính: Nữ

THCS Tiền Phong - Vĩnh 
Phong
Quận/Huyện: Vĩnh Bảo
Lớp: 9B

1.THPT Cộng Hiền



QUẬN
/HUYỆN

DIỆN
XÉT

ĐIỂM
TRUNG BÌNH

KẾT QUẢ
XÉT TUYỂN

TT
HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH, GIỚI TÍNH
HỌC SINH TRƯỜNG THCS
QUẬN/HUYỆN, TÊN LỚP

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
TRƯỜNG THPT

 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:7.30

Toán: 6.40
Văn: 6.10

THPT Lê Ích Mộc

 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:8.20

Toán: 8.80
Văn: 7.90

THPT Lê Ích Mộc

 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:7.00

Toán: 7.00
Văn: 7.20

THPT Lê Ích Mộc

 H  ải An
1 CM:8.50

Toán: 8.60
Văn: 7.10

THPT Lê Quý Đôn

 H  ải An
1 CM:7.90

Toán: 7.70
Văn: 8.50

THPT Lê Quý Đôn

 H  ải An
1 CM:0.00

Toán: 0.00
Văn: 0.00

THPT Lê Quý Đôn

 Ngô Quy  ền
2 CM:8.50

Toán: 8.40
Văn: 7.90

THPT Lê Quý Đôn

 Ngô Quy  ền
1 CM:7.70

Toán: 7.60
Văn: 7.70

THPT Lê Quý Đôn

 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:6.10

Toán: 4.10
Văn: 5.90

THPT Lý Thường Kiệt

 Ngô Quy  ền
2 CM:9.30

Toán: 9.30
Văn: 9.20

THPT Ngô Quyền

 Ngô Quy  ền
2 CM:9.50

Toán: 9.20
Văn: 9.10

THPT Ngô Quyền
31

Họ tên: Đặng Minh Hằng
Ngày sinh: 14/10/2008
Giới tính: Nữ

THCS Chu Văn An
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9D12

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Thái Phiên

28
Họ tên: Phạm Thế Sơn
Ngày sinh: 04/09/2008
Giới tính: Nam

THCS Lạc Viên
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9D4

1.THPT Lê Quý Đôn

27
Họ tên: Nguyễn Duy Hiệp
Ngày sinh: 04/03/2008
Giới tính: Nam

THCS Chu Văn An
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9D7

1.THPT Lê Quý Đôn
2.THPT Trần Nguyên Hãn
3.THPT Thái Phiên
4.THPT Ngô Quyền

30
Họ tên: Nguyễn Mai Anh
Ngày sinh: 23/11/2008
Giới tính: Nữ

THCS Chu Văn An
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9D12

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Thái Phiên

29
Họ tên: Hoàng Nhật Minh
Ngày sinh: 08/08/2007
Giới tính: Nam

THCS Thiên Hương
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9A3

1.THPT Lý Thường Kiệt
2.THPT Thủy Sơn

24
Họ tên: Lê Gia Bảo
Ngày sinh: 10/07/2008
Giới tính: Nam

THCS Lê Lợi
Quận/Huyện: Hải An
Lớp: 9A5

1.THPT Lê Quý Đôn
2.THPT Hải An

23
Họ tên: Đỗ Thị An
Ngày sinh: 25/12/2008
Giới tính: Nữ

THCS Trần Hưng Đạo
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9A3

1.THPT Lê Ích Mộc

26
Họ tên: Lương Anh Khoa
Ngày sinh: 24/11/2006
Giới tính: Nam

THCS Đằng Lâm
Quận/Huyện: Hải An
Lớp: 9A4

1.THPT Lê Quý Đôn

25
Họ tên: Nguyễn Thị Tuệ Nhi
Ngày sinh: 16/08/2008
Giới tính: Nữ

THCS Lê Lợi
Quận/Huyện: Hải An
Lớp: 9A9

1.THPT Lê Quý Đôn
2.THPT Ngô Quyền
3.THPT Thái Phiên
4.THPT Lê Chân

22
Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 15/01/2008
Giới tính: Nam

THCS Phan Chu Trinh
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9A3

1.THPT Lê Ích Mộc

21
Họ tên: Trương Việt Hoàng
Ngày sinh: 21/10/2008
Giới tính: Nam

THCS Phan Chu Trinh
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9A1

1.THPT Lê Ích Mộc



QUẬN
/HUYỆN

DIỆN
XÉT

ĐIỂM
TRUNG BÌNH

KẾT QUẢ
XÉT TUYỂN

TT
HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH, GIỚI TÍNH
HỌC SINH TRƯỜNG THCS
QUẬN/HUYỆN, TÊN LỚP

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
TRƯỜNG THPT

 Ngô Quy  ền
2 CM:9.60

Toán: 9.80
Văn: 9.30

THPT Ngô Quyền

 Ngô Quy  ền
2 CM:9.00

Toán: 8.60
Văn: 9.20

THPT Ngô Quyền

 Ngô Quy  ền
2 CM:9.30

Toán: 9.00
Văn: 9.10

THPT Ngô Quyền

 Hồng B  àng
2 CM:8.90

Toán: 9.50
Văn: 9.20

THPT Ngô Quyền

 Hồng B  àng
1 CM:9.10

Toán: 9.20
Văn: 8.80

THPT Ngô Quyền

 Hồng B  àng
1 CM:9.20

Toán: 9.20
Văn: 8.70

THPT Ngô Quyền

  Lê Chân
1 CM:9.40

Toán: 9.40
Văn: 9.40

THPT Ngô Quyền

  Lê Chân
2 CM:8.70

Toán: 8.30
Văn: 7.90

THPT Ngô Quyền

  Lê Chân
2 CM:9.30

Toán: 9.40
Văn: 9.20

THPT Ngô Quyền

  Lê Chân
2 CM:9.40

Toán: 9.20
Văn: 9.20

THPT Ngô Quyền

  Lê Chân
1 CM:8.20

Toán: 6.80
Văn: 8.20

THPT Ngô Quyền

40
Họ tên: Phạm Tiến Thành
Ngày sinh: 12/05/2008
Giới tính: Nam

THCS Trần Phú
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9A4

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Thái Phiên
3.THPT Trần Nguyên Hãn
4.THPT Lê Quý Đôn

39
Họ tên: Nguyễn Mạnh Toàn
Ngày sinh: 20/06/2008
Giới tính: Nam

THCS Trần Phú
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9A1

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Trần Nguyên Hãn
3.THPT Thái Phiên
4.THPT Hồng Bàng

42
Họ tên: Huỳnh Ngọc Hồng Anh
Ngày sinh: 17/11/2008
Giới tính: Nữ

THCS Trần Phú
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9A8

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Trần Nguyên Hãn

41
Họ tên: Phạm Thị Minh Diệp
Ngày sinh: 13/11/2008
Giới tính: Nữ

THCS Trần Phú
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9A5

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Trần Nguyên Hãn
3.THPT Lê Hồng Phong

36
Họ tên: Nguyễn Diệu Ly
Ngày sinh: 09/01/2008
Giới tính: Nữ

THCS Hồng Bàng
Quận/Huyện: Hồng Bàng
Lớp: 9A6

1.THPT Ngô Quyền

35
Họ tên: Phạm Trúc Anh
Ngày sinh: 12/12/2008
Giới tính: Nữ

THCS Hồng Bàng
Quận/Huyện: Hồng Bàng
Lớp: 9A7

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Thái Phiên
3.THPT Trần Nguyên Hãn
4.THPT Lê Hồng Phong

38
Họ tên: Nguyễn Ngân Hà
Ngày sinh: 03/11/2008
Giới tính: Nữ

THCS Tô Hiệu
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9D5

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Trần Nguyên Hãn
3.THPT Hồng Bàng
4.THPT Lê Hồng Phong

37
Họ tên: Bùi Quang Khánh
Ngày sinh: 26/06/2007
Giới tính: Nam

THCS Hồng Bàng
Quận/Huyện: Hồng Bàng
Lớp: 9A8

1.THPT Ngô Quyền

32
Họ tên: Lê Minh Trang
Ngày sinh: 21/11/2008
Giới tính: Nữ

THCS Chu Văn An
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9D12

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Thái Phiên

34
Họ tên: Đỗ Minh Phương
Ngày sinh: 02/12/2008
Giới tính: Nữ

THCS Chu Văn An
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9D12

1.THPT Ngô Quyền

33
Họ tên: Đặng Quang Thành
Ngày sinh: 05/10/2008
Giới tính: Nam

THCS Chu Văn An
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9D12

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Thái Phiên
3.THPT Lê Quý Đôn
4.THPT Trần Nguyên Hãn



QUẬN
/HUYỆN

DIỆN
XÉT

ĐIỂM
TRUNG BÌNH

KẾT QUẢ
XÉT TUYỂN

TT
HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH, GIỚI TÍNH
HỌC SINH TRƯỜNG THCS
QUẬN/HUYỆN, TÊN LỚP

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
TRƯỜNG THPT

  Lê Chân
2 CM:9.60

Toán: 9.70
Văn: 9.20

THPT Ngô Quyền

  Lê Chân
2 CM:9.40

Toán: 8.70
Văn: 9.10

THPT Ngô Quyền

  Lê Chân
2 CM:8.90

Toán: 8.20
Văn: 8.60

THPT Ngô Quyền

  Lê Chân
2 CM:9.30

Toán: 9.00
Văn: 9.00

THPT Ngô Quyền

  Lê Chân
1 CM:8.20

Toán: 5.70
Văn: 7.60

THPT Ngô Quyền

  Lê Chân
2 CM:9.20

Toán: 9.20
Văn: 8.50

THPT Ngô Quyền

  Lê Chân
1 CM:9.00

Toán: 8.60
Văn: 9.20

THPT Ngô Quyền

 Đồ S  ơn
1 CM:7.00

Toán: 6.50
Văn: 5.60

THPT Nguyễn Đức 
Cảnh

 V  ĩnh Bảo
1 CM:7.20

Toán: 5.50
Văn: 6.10

THPT Nguyễn Khuyến

 V  ĩnh Bảo
1 CM:0.00

Toán: 0.00
Văn: 0.00

THPT Nguyễn Khuyến

 V  ĩnh Bảo
1 CM:5.60

Toán: 5.00
Văn: 5.10

THPT Nguyễn Khuyến

52
Họ tên: Phạm Hà Vy
Ngày sinh: 27/08/2008
Giới tính: Nữ

THCS Hiệp Hoà - Hùng Tiến
Quận/Huyện: Vĩnh Bảo
Lớp: 9B1

1.THPT Nguyễn Khuyến

51
Họ tên: Trần Quốc Hoàn
Ngày sinh: 09/11/2008
Giới tính: Nam

THCS Nhân Hoà - Tam Đa
Quận/Huyện: Vĩnh Bảo
Lớp: 9A3

1.THPT Nguyễn Khuyến

53
Họ tên: Lê Ngọc Anh
Ngày sinh: 18/03/2008
Giới tính: Nữ

THCS Vĩnh An - Tân Liên
Quận/Huyện: Vĩnh Bảo
Lớp: 9B2

1.THPT Nguyễn Khuyến

48
Họ tên: Phạm Gia Huy
Ngày sinh: 13/04/2008
Giới tính: Nam

THCS Tô Hiệu
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9D6

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Trần Nguyên Hãn
3.THPT Thái Phiên
4.THPT Lê Hồng Phong

47
Họ tên: Nguyễn Tâm Như
Ngày sinh: 20/09/2008
Giới tính: Nữ

THCS Võ Thị Sáu
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9A5

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Trần Nguyên Hãn
3.THPT Lê Hồng Phong

50
Họ tên: Đồng Thị Linh
Ngày sinh: 30/09/2008
Giới tính: Nữ

THCS Hợp Đức
Quận/Huyện: Đồ Sơn
Lớp: 9D4

1.THPT Nguyễn Đức Cảnh

49
Họ tên: Trần Vũ Phương Vy
Ngày sinh: 19/02/2008
Giới tính: Nữ

THCS Tô Hiệu
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9D5

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Thái Phiên
3.THPT Trần Nguyên Hãn
4.THPT Lê Hồng Phong

44
Họ tên: Bùi Khánh Chi
Ngày sinh: 07/01/2008
Giới tính: Nữ

THCS Trần Phú
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9A14

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Thái Phiên

43
Họ tên: Nguyễn Ngọc Phong Nhi
Ngày sinh: 02/02/2008
Giới tính: Nữ

THCS Trần Phú
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9A4

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Thái Phiên

46
Họ tên: Bùi Nguyễn Hà Phương
Ngày sinh: 18/07/2008
Giới tính: Nữ

THCS Võ Thị Sáu
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9A1

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Trần Nguyên Hãn
3.THPT Thái Phiên

45
Họ tên: Trịnh Vũ Tú Linh
Ngày sinh: 20/05/2008
Giới tính: Nữ

THCS Ngô Quyền
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9A11

1.THPT Ngô Quyền
2.THPT Trần Nguyên Hãn
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 V  ĩnh Bảo
1 CM:7.90

Toán: 7.50
Văn: 8.50

THPT Nguyễn Khuyến

  An Dương
1 CM:6.50

Toán: 5.30
Văn: 5.70

THPT Nguyễn Trãi

  An Dương
1 CM:6.70

Toán: 6.80
Văn: 5.90

THPT Nguyễn Trãi

  An Dương
1 CM:5.80

Toán: 5.60
Văn: 5.20

THPT Nguyễn Trãi

  An Dương
1 CM:5.80

Toán: 5.70
Văn: 5.40

THPT Nguyễn Trãi

 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:7.40

Toán: 8.40
Văn: 6.80

THPT Quang Trung

 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:7.00

Toán: 6.00
Văn: 7.20

THPT Quang Trung

 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:8.10

Toán: 8.10
Văn: 7.90

THPT Quang Trung

  An Lão
1 CM:8.20

Toán: 8.10
Văn: 8.00

THPT Quốc Tuấn

 Ngô Quy  ền
1 CM:7.00

Toán: 5.30
Văn: 5.50

THPT Thái Phiên

 Ngô Quy  ền
1 CM:6.50

Toán: 5.10
Văn: 5.50

THPT Thái Phiên
64

Họ tên: Hoàng Khôi Anh
Ngày sinh: 22/05/2008
Giới tính: Nam

THCS Quang Trung
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9A2

1.THPT Thái Phiên
2.THPT Ngô Quyền

63
Họ tên: Nguyễn Anh Khôi
Ngày sinh: 06/04/2007
Giới tính: Nam

THCS Quang Trung
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9A7

1.THPT Thái Phiên
2.THPT Lê Hồng Phong

60
Họ tên: Nguyễn Đắc Tuấn
Ngày sinh: 12/01/2008
Giới tính: Nam

THCS Quảng Thanh
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9A4

1.THPT Quang Trung
2.THPT Lê Ích Mộc

59
Họ tên: Nguyễn Văn Hưng
Ngày sinh: 15/09/2008
Giới tính: Nam

THCS Lại  Xuân
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9A2

1.THPT Quang Trung
2.THPT Lê Ích Mộc

62
Họ tên: Vũ Minh Ngọc
Ngày sinh: 06/02/2008
Giới tính: Nữ

THCS Lương Khánh Thiện
Quận/Huyện: An Lão
Lớp: 9B

1.THPT Quốc Tuấn
2.THPT An Lão

61
Họ tên: Nguyễn Thế Tài
Ngày sinh: 02/01/2008
Giới tính: Nam

THCS Hợp Thành
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9A1

1.THPT Quang Trung
2.THPT Lê Ích Mộc

56
Họ tên: Phạm Duy Khang
Ngày sinh: 21/09/2008
Giới tính: Nam

THCS Tân Tiến
Quận/Huyện: An Dương
Lớp: 9A3

1.THPT Nguyễn Trãi

55
Họ tên: Hoàng Phương Thảo
Ngày sinh: 06/09/2008
Giới tính: Nữ

THCS Đại Bản
Quận/Huyện: An Dương
Lớp: 9A7

1.THPT Nguyễn Trãi

58
Họ tên: Phạm Huy Đăng Sơn
Ngày sinh: 03/06/2008
Giới tính: Nam

THCS An Hưng
Quận/Huyện: An Dương
Lớp: 9D3

1.THPT Nguyễn Trãi

57
Họ tên: Phạm Huy Hoàng
Ngày sinh: 03/06/2008
Giới tính: Nam

THCS An Hưng
Quận/Huyện: An Dương
Lớp: 9D3

1.THPT Nguyễn Trãi

54
Họ tên: Nguyễn Vũ Thảo Nhi
Ngày sinh: 14/11/2008
Giới tính: Nữ

THCS Vĩnh An - Tân Liên
Quận/Huyện: Vĩnh Bảo
Lớp: 9B1

1.THPT Nguyễn Khuyến
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 Ngô Quy  ền
1 CM:7.00

Toán: 7.20
Văn: 5.50

THPT Thái Phiên

 Ngô Quy  ền
1 CM:6.40

Toán: 7.00
Văn: 5.30

THPT Thái Phiên

 Ngô Quy  ền
1 CM:6.20

Toán: 6.90
Văn: 5.40

THPT Thái Phiên

 Ngô Quy  ền
1 CM:6.30

Toán: 5.50
Văn: 6.40

THPT Thái Phiên

 Ngô Quy  ền
2 CM:8.80

Toán: 9.10
Văn: 8.80

THPT Thái Phiên

 Ngô Quy  ền
1 CM:7.10

Toán: 5.70
Văn: 8.20

THPT Thái Phiên

 Ngô Quy  ền
2 CM:9.80

Toán: 9.80
Văn: 9.30

THPT Thái Phiên

 Ki  ến Thuỵ
1 CM:6.90

Toán: 5.90
Văn: 6.40

THPT Thụy Hương

 Ki  ến Thuỵ
1 CM:6.40

Toán: 5.50
Văn: 6.20

THPT Thụy Hương

 Ki  ến Thuỵ
1 CM:5.40

Toán: 5.20
Văn: 5.60

THPT Thụy Hương

 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:5.70

Toán: 4.90
Văn: 5.20

THPT Thủy Sơn
75

Họ tên: Vũ Phương Dương
Ngày sinh: 16/07/2008
Giới tính: Nam

THCS Hoa Động
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9A4

1.THPT Thủy Sơn

72
Họ tên: Đinh Thị Khánh Ly
Ngày sinh: 28/08/2008
Giới tính: Nữ

THCS Tân Trào
Quận/Huyện: Kiến Thuỵ
Lớp: 9C

1.THPT Thụy Hương

71
Họ tên: Phạm Vũ Thảo Nguyên
Ngày sinh: 27/12/2008
Giới tính: Nữ

THCS Chu Văn An
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9D12

1.THPT Thái Phiên

74
Họ tên: Dương Ngô Trí
Ngày sinh: 25/12/2008
Giới tính: Nam

THCS Tân Trào
Quận/Huyện: Kiến Thuỵ
Lớp: 9C

1.THPT Thụy Hương

73
Họ tên: Vũ Văn Quang
Ngày sinh: 22/12/2008
Giới tính: Nam

THCS Tân Trào
Quận/Huyện: Kiến Thuỵ
Lớp: 9C

1.THPT Thụy Hương

68
Họ tên: Bùi Quang Huy
Ngày sinh: 26/07/2008
Giới tính: Nam

THCS Đà Nẵng
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9A9

1.THPT Thái Phiên

67
Họ tên: Nông Thuý Hường
Ngày sinh: 04/06/2007
Giới tính: Nữ

THCS Đà Nẵng
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9A6

1.THPT Thái Phiên

70
Họ tên: Bùi Duy Vinh
Ngày sinh: 10/08/2008
Giới tính: Nam

THCS Lạc Viên
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9D3

1.THPT Thái Phiên

69
Họ tên: Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 13/01/2008
Giới tính: Nam

THCS Lạc Viên
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9D3

1.THPT Thái Phiên
2.THPT Lê Hồng Phong
3.THPT Hải An

66
Họ tên: Chu Đình Phúc
Ngày sinh: 20/03/2008
Giới tính: Nam

THCS Đà Nẵng
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9A6

1.THPT Thái Phiên

65
Họ tên: Lê Vũ Đạt
Ngày sinh: 19/07/2008
Giới tính: Nam

THCS Đà Nẵng
Quận/Huyện: Ngô Quyền
Lớp: 9A8

1.THPT Thái Phiên
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 Thuỷ Nguy  ên
1 CM:5.70

Toán: 5.00
Văn: 6.10

THPT Thủy Sơn

  Tiên Lãng
1 CM:5.40

Toán: 4.30
Văn: 5.30

THPT Tiên Lãng

  Lê Chân
1 CM:7.50

Toán: 8.00
Văn: 4.90

THPT Trần Nguyên Hãn

  Lê Chân
2 CM:8.50

Toán: 8.30
Văn: 7.50

THPT Trần Nguyên Hãn

Danh sách gồm có 79 thí sinh./.

79
Họ tên: Nguyễn Hà Chi
Ngày sinh: 16/05/2008
Giới tính: Nữ

THCS Tô Hiệu
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9D2

1.THPT Trần Nguyên Hãn
2.THPT Ngô Quyền
3.THPT Thái Phiên
4.THPT Hồng Bàng

76
Họ tên: Trần Vũ Thúy Ngân
Ngày sinh: 10/03/2008
Giới tính: Nữ

THCS Lê Ích Mộc
Quận/Huyện: Thuỷ Nguyên
Lớp: 9A4

1.THPT Thủy Sơn

78
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày sinh: 30/10/2008
Giới tính: Nữ

THCS Dư Hàng Kênh
Quận/Huyện: Lê Chân
Lớp: 9A2

1.THPT Trần Nguyên Hãn
2.THPT Lê Chân

77
Họ tên: Đinh Phú Tài
Ngày sinh: 12/01/2008
Giới tính: Nam

THCS Đoàn Lập
Quận/Huyện: Tiên Lãng
Lớp: 9A3

1.THPT Tiên Lãng


